
 TỔNG THU 

NSNN 
 THU NSĐP 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                                     75.218.857         68.119.532 

I Thu nội địa                69.218.857         68.119.532 

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý                     528.000              528.000 

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý                     107.000              107.000 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                  3.825.000           3.809.000 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                14.422.000         14.422.000 

5 Thuế thu nhập cá nhân                  1.713.500           1.713.500 

6 Thuế bảo vệ môi trường                                      1.583.000              949.800 

7 Lệ phí trước bạ                     935.000              935.000 

8 Thu phí, lệ phí                                                                    603.000              535.700 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                            100                     100 

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                       62.900                62.900 

11 Thu tiền cho thuê  đất, mặt nước                      582.130              582.130 

12 Tiền sử dụng đất                                                                43.537.927         43.537.927 

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                     117.000              117.000 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản                     244.000              174.175 

16
Thu khác ngân sách (bao gồm Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi 

công sản tại xã   )
                    941.500              628.500 

17

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và 

lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp nhà nước

                      16.800                16.800 

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu                  6.000.000 

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2 Thuế xuất khẩu

3 Thuế nhập khẩu

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ
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